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	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Phân số

	- Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. 
- So sánh phân số 
- Hỗn số dương
	Câu: 1;2 6; 7
(1,0 đ)
	
	Câu:5
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	




70%




	
	
	- Các phép tính phân số 
- Hai bài toán cơ bản của phân số
	
	Bài 2a
(0,5đ)
	
	Bài 1b,c
(1,0 đ)
	
	Bài 3
(1,5đ)
	
	B5
(1đ)

	

	2

	Số thập phân

	Số thập phân
Phân số thập phân
	Câu: 3;4;8
(0.75đ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các phép toán về số thập phân
	
	Bài 1a
 (0,5 đ)
	
	Bài 2b
(0,5đ) 
	
	
	
	
	

	3
	Những hình học cơ bản

	- Điểm và đường thẳng
- Tia
-  Đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.
	Câu: 9;10; 11
(0.75đ)

	Bài 4a
(0,5đ)
	Câu 12
(0,25đ)
	Bài 4
(1,0đ)
	
	Bài 4
(0,5đ)
	
	
	

30%



	Tổng số câu
	10
	3
	2
	4
	
	2
	
	1
	

	Tổng số điểm
	2,5đ
	1,5đ
	0,5đ
	2,5đ
	
	2.0 đ
	
	1,0đ
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
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